Thanh tra trên cơ sở rủi ro và vấn đề xây dựng một khung nghiệp vụ giám sát từ xa trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

Dương Văn Thực

Điều kiện tiên quyết cho một hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng có hiệu quả, được Ủy ban BASEL xác định ngay tại nguyên tắc thứ nhất trong bộ 25 nguyên tắc cơ bản về thanh tra, giám sát ngân hàng, đó là: “Một hệ thống phân định trách nhiệm và có mục tiêu rõ ràng đối với từng bộ phận tham gia trong quá trình giám sát các ngân hàng. Mỗi bộ phận  đó phải có nguồn lực hoạt động độc lập và phù hợp. Phải có một khung pháp lý phù hợp cho việc giám sát nghiệp vụ ngân hàng, bao gồm cả các điều khoản liên quan đến quyền hạn của các tổ chức ngân hàng và công tác giám sát hiện nay của chính họ”. Tinh thần cơ bản của nguyên tắc này cho thấy, một hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng hiệu quả cần 2 yếu tố quan trọng đó là: một khuôn khổ nghiệp vụ (hay còn gọi là một khung nghiệp vụ) và một khuôn khổ pháp lý. Nhưng khuôn khổ nghiệp vụ phải là yếu tố tiên quyết, trên cơ sở khuôn khổ nghiệp vụ của từng bộ phận tham gia trong quá trình thanh tra, giám sát mà xây dựng một khuôn khổ pháp lý. Đối với hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng không thể làm ngược lại là xây dựng một khuôn khổ pháp lý trước khi chưa có một khuôn khổ nghiệp vụ. Khuôn khổ nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng là toàn bộ các yếu tố tạo nên cấu trúc nghiệp vụ cho hệ thống thanh tra, giám sát, là mục tiêu cho tất cả các thanh tra hướng tới khi tham gia vào quá trình thanh tra giám sát dưới bất kỳ hình thức nào. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi chủ yếu đề cập tới một khung nghiệp vụ thuộc hoạt động giám sát từ xa, tất nhiên là một khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa đặt trong mối liên hệ với thanh tra tại chỗ. Chúng tôi cho rằng, cần ưu tiên trước hết cho việc xây dựng một khung nghiệp vụ giám sát từ xa vì: 

- Chức năng của giám sát từ xa là thu thập, xử lý thông tin liên tục và cảnh báo nên giám sát từ xa là trung tâm của quá trình thanh tra, giám sát. Vì vậy, một khuôn khổ nghiệp vụ cho hoạt động giám sát từ xa cũng đồng thời là định hướng cho các hoạt động thanh tra tại chỗ.

- Do không phải tổ chức đoàn thanh tra, hoạt động giám sát từ xa có tính độc lập tương đối không bị hạn chế bởi các quy định của Luật Thanh tra, nên có thể xây dựng một khung nghiệp vụ giám sát từ xa theo hướng đổi mới - một khung nghiệp vụ có thể bao hàm được các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế về giám sát ngân hàng, làm nền tảng cho đổi mới hoạt động thanh tra, giám sát.

- Khuôn khổ nghiệp vụ hoạt động giám sát từ xa, còn là cơ sở để thiết lập hệ thống thông tin quản lý cho toàn bộ hoạt động thanh tra, giám sát. Nghĩa là chúng ta không thể xây dựng một hệ thống thông tin cho hoạt động thanh tra, giám sát khi chưa có một khuôn khổ nghiệp vụ. Từ khuôn khổ nghiệp vụ, chúng ta có thể xây dựng cơ sở dữ liệu cho từng phần riêng nhưng vẫn đảm bảo tính kế thừa cho việc kết nối thành hệ thống trong tương lai.

1- Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro

Có thể nói, rủi ro trong hoạt động ngân hàng đang dần được nhận thức đầy đủ hơn. Các ngân hàng thương mại đã biết chấp nhận rủi ro và từng bước có biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro để thu được lợi nhuận tối đa ngay trong các hoạt động có nhiều rủi ro nhất. Và chính từ nhận thức được rủi ro mà trên thế giới đã hình thành nên xu hướng thanh tra dựa trên cơ sở rủi ro trong hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng. Cùng với thanh tra trên cơ sở rủi ro, các thanh tra ngân hàng tại một số quốc gia đã thực hiện mô hình giám sát ngân hàng theo CAMELS. Điển hình là cơ quan giám sát ngân hàng Mỹ, CAMELS được các thanh tra sử dụng trong quá trình giám sát để tạo nên hệ thống cảnh báo và xếp hạng ngân hàng còn gọi là  “CAMELS rating System”.  Câu hỏi đặt ra là, thanh tra trên cơ sở rủi ro và giám sát ngân hàng theo CAMELS có quan hệ với nhau như thế nào? Có phải thanh tra trên cơ sở rủi ro thuộc hoạt động thanh tra tại chỗ, còn giám sát ngân hàng theo CAMELS thuộc hoạt động giám sát từ xa? Điều đó cần được giải đáp cụ thể trong thực tiễn hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng hiện nay. Chúng tôi cho rằng, trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng thì thanh tra trên cơ sở rủi ro là phương pháp - một phương pháp mới, khác hoàn toàn với phương pháp cũ là thanh tra tuân thủ. Phương pháp mới, cung cấp cho các thanh tra cái nhìn toàn diện về rủi ro trong hoạt động ngân hàng một cách bài bản có cơ sở lý luận rõ ràng, còn CAMELS là khuôn khổ nghiệp vụ để các thanh tra hướng tới. CAMELS không phải là tiêu chuẩn, mà chỉ là khung nghiệp vụ để thanh tra viên áp dụng các tiêu chuẩn vào đó để đánh giá về một tổ chức tín dụng (TCTD), chẳng hạn như tiêu chuẩn đánh giá về vốn, tiêu chuẩn đánh giá về tài sản Có... CAMELS có thể  chứa đựng đầy đủ các yếu tố về rủi ro trong hoạt động của TCTD, nhưng là khuôn khổ nghiệp vụ; bản thân CAMELS tự nó không phản ánh được các tiêu chuẩn đánh giá về một ngân hàng, mà cần được tiến hành thông qua quá trình thanh tra, giám sát bằng phương pháp thanh tra mới, thay thế cho phương pháp thanh tra tuân thủ - một phương pháp đã bộc lộ những khiếm khuyết, không còn đáp ứng được yêu cầu cho hoạt động thanh tra, giám sát hiện nay. Sơ đồ 1 biểu diễn mối quan hệ giữa thanh tra trên cơ sở rủi ro và giám sát ngân hàng theo CAMELS trong quá trình thanh tra, giám sát đối với TCTD.  
Sơ đồ 1
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Theo sơ đồ 1, quá trình thanh tra, giám sát là quá trình lượng hóa rủi ro bao gồm các yếu tố định tính và định lượng, cũng chính là quá trình thu thập và xử lý thông tin của giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ. Giám sát ngân hàng theo CAMELS, không chỉ là hoạt động riêng lẻ của giám sát từ xa hay thanh tra tại chỗ, mà đòi hỏi có sự kết hợp giữa hai bộ phận với nhau mới có thể đánh giá được toàn diện về TCTD; sự kết hợp đó phải được thiết lập thành quy trình và trở thành kỹ năng thành thục của mỗi thanh tra viên. Theo BASEL, sự kết hợp giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ là điều kiện không thể thiếu trong việc tạo nên hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ở bất kỳ quốc gia nào, nhất là đối với những quốc gia tổ  chức 2 bộ phận giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ riêng biệt như Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay thì điều đó lại càng là vấn đề cấp thiết. Do yêu cầu tiết kiệm nguồn nhân lực và tăng cường hiệu quả của hoạt động thanh tra, giám sát giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ mà trên thế giới có quốc gia khi thành lập Cơ quan Thanh tra, giám sát, trên cơ sở cơ cấu lại bộ máy, họ không tổ chức hai bộ phận giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ riêng biệt, mà chỉ tổ chức một bộ phận thực hiện cả hai nhiệm vụ. Các thanh tra viên, sau khi kết thúc cuộc thanh tra ở TCTD là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát từ xa. Sự phối hợp giữa hai bộ phận giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ như thế nào trong quá trình thanh tra, giám sát khi 2 bộ phận này được tổ chức riêng biệt đòi hỏi được giải quyết xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trên cơ sở một khuôn khổ nghiệp vụ với sự phân định trách nhiệm rõ ràng. 

2- Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng theo CAMELS

 Nói đến giám sát ngân hàng theo CAMELS là nói đến cảnh báo, nói đến xếp hạng ngân hàng và đó cũng là mục tiêu cuối cùng của CAMELS. Nhưng cảnh báo và xếp hạng theo quy trình như thế nào trong thực tiễn hoạt động giám sát từ xa hiện nay còn rất nhiều vấn đề thuộc các chi tiết phải giải quyết, trong khi các tài liệu về CAMELS được giới thiệu mới chỉ đưa ra dưới dạng chung nhất, đôi khi còn rất sơ lược và chưa được rõ ràng. Giám sát ngân hàng theo khuôn khổ CAMELS là thực hiện giám sát đối với các TCTD theo 6 yếu tố là: Đủ vốn (C); Chất lượng tài sản Có (A); Quản trị điều hành (M); Khả năng sinh lời (E); Khả năng thanh khoản (L); Sự nhạy cảm với thị trường (S). Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người ta tiến hành xây dựng nên các chỉ tiêu tương ứng bao gồm cả chỉ tiêu định lượng và định tính (chỉ tiêu tài chính và phi tài chính) để tiến hành giám sát, đưa ra cảnh báo và xếp hạng đối với TCTD. Nhưng để áp dụng thành công khuôn khổ nghiệp vụ CAMELS vào thực tiễn hoạt động giám sát của các thanh tra ngân hàng là cả một chặng đường rất xa với rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Từ thực tiễn hoạt động giám sát từ xa, về mặt logic chúng tôi cho rằng, việc xây dựng khuôn khổ CAMELS cần chia làm 2 phần. Thứ nhất, phân chia quá trình giám sát thành các kỳ giám sát gắn với nội dung cảnh báo; thứ hai, lập các báo cáo giám sát và xếp hạng đối với các TCTD. Hai phần nghiệp vụ này cũng là hai phần chính tạo nên quy trình làm việc của các thanh tra trong quá trình thanh tra, giám sát.

a- Kỳ giám sát và nội dung cảnh báo

Giả định rằng, hoạt động giám sát từ xa thực hiện giám sát đối với TCTD hàng tuần thì kỳ giám sát được  xác định là: tuần, tháng, quý, năm. Đối với những TCTD trong diện kiểm soát đặc biệt, kỳ giám sát có thể là ngày, (trong giới hạn bài viết, chúng tôi chỉ đưa ra khuôn khổ chung với kỳ giám sát là tuần). Căn cứ vào kỳ giám sát trên, các thanh tra viên xác định thông tin cần  thu thập, xử lý và trong quá trình xử lý thông tin, các thanh tra viên đưa ra những cảnh báo khi thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của TCTD tới các bộ phận liên quan. Việc thu thập, xử lý thông tin theo từng kỳ giám sát là quá trình giám sát liên tục và hệ thống cảnh báo phát sinh từ chính quá trình giám sát này. Như vậy, đối với hoạt động giám sát ngân hàng từ xa, nội hàm của khái niệm cảnh báo sớm chính là phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của TCTD trong quá trình giám sát của thanh tra viên, để kịp thời có biện pháp xử lý. Trên thế giới, cũng có những mô hình cảnh báo được xây dựng trên cơ sở tích lũy số liệu về TCTD từ 5 đến 7 năm; trong mô hình này, người ta thiết lập nên các phép toán và giải các bài toán bằng chương trình máy tính để tìm ra ngân hàng có khả năng vỡ nợ trong tương lai. Chúng tôi cho rằng, mô hình cảnh báo đó chỉ thích hợp cho nghiên cứu về cảnh báo đối với kinh tế vĩ mô, không thể áp dụng vào việc cảnh báo trong hoạt động giám sát từ xa của Thanh tra, giám sát ngân hàng hiện nay. Căn cứ vào các kỳ giám sát trên, việc xử lý  thông tin theo khuôn khổ CAMELS được tiến hành như sau: 

Hàng tuần: Giám sát tuần, các thanh tra viên tập trung vào 2 vấn đề đó là khả năng thanh khoản (L) và nhạy cảm với thị trường (S). Bằng các kênh khác nhau tùy theo điều kiện của công nghệ, giám sát từ xa nhận thông tin về vấn đề thanh khoản của TCTD mà trong đó, các thanh tra viên phải có bảng phân tích thời lượng tài sản Có và tài sản Nợ của TCTD. Thông tin tiếp theo là tình hình trạng thái ngoại tệ của TCTD đối với những ngoại tệ chủ yếu. Từ thông tin nhận được, thanh tra viên xác định những TCTD có vấn đề về khả năng thanh khoản và thiếu hụt trong đảm bảo trạng thái ngoại tệ sẽ đưa ra cảnh báo, trước hết là cảnh báo cho bộ phận thanh tra tại chỗ có liên quan để có biện pháp xử lý. Trong tương lai, giám sát từ xa nên hướng tới việc nhận thông tin trực tiếp từ hệ thống quản trị thanh khoản và quản lý trạng thái ngoại tệ của TCTD, để đáp ứng được tính kịp thời của cảnh báo.

Hàng tháng: Giám sát tháng, các thanh tra viên xử lý thêm thông tin về vốn (C) và về chất lượng tài sản Có (A). Về vốn, các thanh tra viên thiết lập nên một số chỉ tiêu đánh giá về đủ vốn, chất lượng vốn của TCTD. Hiện tại, đã có rất nhiều tài liệu đưa ra các chỉ tiêu để đánh giá về vốn, cũng như các chỉ tiêu CAMELS nói chung, nên chúng tôi không thống kê các chỉ tiêu giám sát trong bài viết. Nhưng trong giám sát về vốn, các thanh tra viên phải thu thập cả thông tin về tài sản Nợ của TCTD, vì tài sản Nợ cùng với vốn của TCTD đều thuộc về nguồn vốn. Khi đánh giá về nguồn vốn, thanh tra viên xem cơ cấu của nguồn vốn có hợp lý không? Các nguồn vốn lớn có đảm bảo tính bền vững không? Để có thông tin về nguồn vốn, TCTD cung cấp cho thanh tra viên tài liệu về chiến lược huy động vốn của mình, cùng thông tin về những biến động của các nguồn vốn lớn. Đối với chất lượng tài sản Có, thanh tra viên xây dựng các chỉ tiêu như cơ cấu của các khoản mục đầu tư, các khoản mục đầu tư nhạy cảm như chứng khoán, bất động sản, chất lượng nợ vay, dự phòng và dự trữ... Từ thông tin nhận được, các thanh tra tiến hành xử lý và đưa ra cảnh báo cho thanh tra tại chỗ. Như vậy, ở kỳ giám sát tháng, các thanh tra viên đã xử lý thông tin trong bốn thành phần của CAMELS là CALS về TCTD.

Kỳ giám sát quý: Kỳ giám sát quý, các thanh tra viên tiếp tục thu thập, xử lý thông tin về khả năng sinh lời (E) và năng lực quản lý (M) của TCTD. Đối với khả năng sinh lời, các thanh tra viên dựa trên một số chỉ tiêu truyền thống như ROE, ROA... để đánh giá, kết hợp với phân tích một số khoản mục thu chi  để chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của TCTD. Riêng đối với việc đánh giá về năng lực quản lý (M), trong giới hạn của giám sát từ xa, các thanh tra viên chỉ thông qua quá trình thu thập, xử lý thông tin ở các kỳ giám sát và bằng kỹ năng tổng hợp của mình, đưa ra những vấn đề thuộc về quản trị điều hành mà TCTD cần quan tâm. Như vậy, ở kỳ giám sát quý, chúng ta đã xử lý được thông tin trong 6 thành phần của CAMELS. Sau một quý, giám sát từ xa phải nhận được những thông tin phản hồi từ phía thanh tra tại chỗ, hoặc từ chính TCTD ít nhất là đối với những TCTD có những vấn đề đã được cảnh báo. Các thanh tra viên giám sát từ xa vào sổ theo dõi, giám sát đối với TCTD vấn đề được phản hồi, làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá đối với kỳ giám sát tiếp theo. Điều đáng lưu ý là, ở kỳ giám sát quý và chúng ta không chỉ thu thập và xử lý thêm thông tin của 2 thành phần E và M, mà vẫn tiếp tục thu thập và xử lý thông tin của CALS ở các kỳ giám sát trước. Chẳng hạn, chỉ tiêu về khả năng thanh khoản (L) ở kỳ giám sát tuần, chỉ là khả năng thanh khoản trong ngắn hạn, còn khả năng thanh khoản bền vững trong dài hạn cần có những chỉ tiêu với những thông tin tương ứng, đòi hỏi phải tiếp tục thu thập, xử lý trong quý và năm.

Kỳ giám sát năm: Kỳ giám sát quý, đã giám sát đủ với 6 thành phần CAMELS, riêng đối với quý IV chúng ta chỉ thu thập một số thông tin để làm cơ sở cho việc tính toán số liệu bình quân, mà không xem quý IV là một kỳ giám sát. Kỳ giám sát năm vẫn là CAMELS, nhưng đây là thông tin của năm nên khối lượng nhiều hơn và toàn diện hơn. Việc đánh giá một năm hoạt động của TCTD, là thông tin được nhìn nhận xuyên suốt qua tất cả các kỳ giám sát trong năm đã được tích lũy. Riêng đối với năng lực quản lý (M) của TCTD, các thanh tra viên xem xét kết hợp đánh giá các thông tin nhận được trong năm với những đánh giá, nhận xét từ phía thanh tra tại chỗ để đưa ra kết quả phản ánh chính xác nhất về năng lực quản lý của TCTD. Thông qua việc thu thập xử lý thông tin của một năm, các thanh tra viên tiến hành xếp loại đối với các TCTD; trên cơ sở kết quả xếp loại, lựa chọn những TCTD có vấn đề để phân tích và có cảnh báo đầy đủ hơn. 

b- Báo cáo giám sát và xếp hạng đối với TCTD

Trong giám sát từ xa, cần phân biệt 2 loại báo cáo khác nhau, có thể gọi là  báo cáo giám sát định kỳ và báo cáo phân tích.

Báo cáo giám sát định kỳ: Báo cáo được lập theo từng kỳ giám sát. Báo cáo định kỳ, có thể chỉ là một bảng tổng hợp số liệu đối với từng TCTD gửi tới các bộ phận liên quan, hoặc có thể là những dấu hiệu cảnh báo về một TCTD nào đó mà thanh tra viên đưa ra trong kỳ giám sát. Chúng tôi cho rằng, báo cáo định kỳ nên lập theo mẫu, nhất là khi có sự hỗ trợ tốt của công nghệ thông tin thì báo cáo này được lập bởi chương trình máy tính. Báo cáo này được thiết kế để chứa đựng các chỉ tiêu giám sát, và  không viết bằng lời mà chỉ có ghi chú kèm theo cho những khoản mục của bảng số liệu.

Báo cáo phân tích: Báo cáo do thanh tra viên thực hiện phân tích đối với từng TCTD riêng biệt, không lập theo khối hoặc nhóm như hiện nay. Tùy theo yêu cầu, thanh tra viên có thể tiến hành phân tích toàn diện về một TCTD hay chỉ một vấn đề nổi cộm nào đó. Các thanh tra viên, bằng kỹ năng của mình cùng với thông tin thu thập được, tiến hành phân tích đưa ra những nhận định, đánh giá về tình trạng rủi ro của TCTD, những kiến nghị đề xuất cho các bộ phận liên quan. Báo cáo phân tích cũng có thể là cơ sở để các thanh tra viên thiết lập bảng ma trận rủi ro trong quy trình thanh tra rủi ro 6 bước. Báo cáo phân tích dựa theo khuôn khổ CAMELS nhưng là kỹ năng của thanh tra viên, không xây dựng thành mẫu chung đưa vào chương trình máy tính và cũng không lập định kỳ đối với tất cả các TCTD. Báo cáo phân tích, chỉ thực hiện theo kỳ giám sát quý hoặc năm đối với những TCTD có vấn đề do thanh tra viên lựa chọn hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo. Với số lượng TCTD ngày càng nhiều, nguồn nhân lực không cho phép chúng ta phân tích đối với tất cả các TCTD và điều đó cũng không cần thiết, bởi một trong những mục tiêu của giám sát từ xa là  phát hiện ra những TCTD có vấn đề để xử lý trước khi quá muộn.

Xếp hạng đối với TCTD: Kết thúc một quá trình thanh tra, giám sát, các thanh tra viên tiến hành xếp hạng đối với TCTD. Xếp hạng là quy  các TCTD về  từng loại, chúng ta có thể phân loại các TCTD thành 4 hoặc 5 loại trong xếp hạng. Nhưng vấn đề là việc kết hợp giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ như thế nào ở công đoạn xếp hạng trong quá trình giám sát, mới là điều quan trọng. Xếp hạng TCTD trong hoạt động thanh tra, giám sát là vấn đề lớn và rất phức tạp, trong phạm vi bài viết, chúng tôi không thể chuyển tải được toàn bộ nội dung cũng như yêu cầu về xếp hạng, mà cần có những chuyên đề riêng biệt cho vấn đề này. Nhưng trong bối cảnh giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ là 2 bộ phận tách rời nhau thì vấn đề xếp hạng đối với TCTD càng trở nên phức tạp và khó khăn nhất trong toàn bộ quy trình thanh tra, giám sát. Xếp hạng ngân hàng theo CAMELS không chỉ đơn giản là những phép cộng hoặc trừ của các chỉ tiêu định lượng do giám sát từ xa xây dựng. Xếp hạng TCTD đòi hỏi các thanh tra viên phải chuyển tải được toàn bộ những thông tin thu thập và xử lý trong quá trình thanh tra, giám sát, cùng những yếu tố rủi ro được rút ra từ các cuộc thanh tra tại chỗ. Từ thực tiễn của mô hình với 2 bộ phận giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ được tổ chức riêng như Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hiện nay, chúng tôi đề xuất 2 kiểu xếp hạng, đó là xếp hạng sơ bộ và xếp hạng chính thức theo quy trình mô tả (Sơ đồ 2).
Sơ đồ 2:

[image: image2]
1- Xếp hạng của giám sát từ xa

2- Thanh tra tại chỗ tiếp cận thông tin xếp hạng sơ bộ (nếu là thực hiện trên máy tính thì mũi tên (2) quay ngược lại – thanh tra tại chỗ tự truy cập vào hệ thống để lấy thông tin.

3- Thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa tiến hành trao đổi đánh giá các yếu tố về rủi ro.

4- Thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa thống nhất đưa ra kết quả xếp hạng chính thức.

Trong quy trình trên, xếp hạng sơ bộ do giám sát từ xa thực hiện và chỉ xếp hạng theo kỳ giám sát năm. Bằng những kết quả thu thập, xử lý thông tin trong năm về TCTD, kết hợp với số liệu tổng hợp của các nhóm ngân hàng đồng hạng và các chỉ số bình quân trong toàn hệ thống, các thanh tra viên xây dựng nên các tiêu chí xếp hạng cho máy tính thực hiện. Bài toán đặt ra cho xếp hạng sơ bộ không nên quá phức tạp, chỉ xây dựng trên cơ sở một số chỉ tiêu chủ yếu, xác định được tiêu chuẩn rõ ràng, làm sao cho xếp hạng sơ bộ phản ánh được hình ảnh ban đầu trung thực nhất về TCTD, làm cơ sở cho thanh tra viên tiến hành xếp hạng chính thức. Sau khi có kết quả xếp hạng sơ bộ, các thanh tra viên thanh tra tại chỗ cùng giám sát từ xa tiến hành xếp hạng chính thức. Trong quy trình xếp hạng chính thức, yêu cầu các thanh tra viên đánh giá đầy đủ các mặt rủi ro của TCTD, đối chiếu các rủi ro đó với từng thành phần  CAMELS, xác định mức độ tốt, xấu có thể là bằng một số điểm rồi trực tiếp ấn định loại cho TCTD. Như vậy, xếp hạng chính thức là kết quả tổng hợp của quá trình thanh tra, giám sát các mặt rủi ro của TCTD, là sự tổng hợp của việc đánh giá các yếu tố định tính và định lượng do thanh tra viên trực tiếp thực hiện, không thực hiện bởi chương trình máy tính. 

Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng, việc xây dựng một khung nghiệp vụ cho hoạt động giám sát từ xa là công việc cần làm trước tiên của  Thanh tra, giám sát ngân hàng hiện nay. Một khung nghiệp vụ, với nội dung và mục đích rõ ràng là cơ sở để xây dựng một khuôn khổ pháp lý và cũng là cơ sở để thiết kế hệ thống thông tin cho hoạt động thanh tra, giám sát - một hệ thống có cấu trúc phù hợp, quy trình mạch lạc, tiết kiệm nguồn nhân lực. Trước hết, một khung nghiệp vụ, sau đó, mới đến các chỉ tiêu giám sát vì chỉ tiêu là những yếu tố động sẽ biến đổi khi chính sách thay đổi; còn khuôn khổ nghiệp vụ là yếu tố ít biến động, được xem như là mục tiêu để các thanh tra ngân hàng hướng tới trong hoạt động thanh tra, giám sát của mình.

Hoạt động


Thanh tra    giám sát trên cơ sở rủi ro
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